Stage 2 Vietnamese (Background Speakers)
Assessment Type 1: Folio – Text Production

Student 2 

Kính chào quí vị, chào mừng quí vị đến với hội thảo “Việt nam và thế kỉ 21” ngày hôm nay. Tôi tên là Anh, hiện là đại diện hội học sinh các trường công lập ở khu vực phía Nam, xin được trình bày một số ý kiến riêng của bản thân, tôi cho rằng chúng ta cần sửa chữa, cải cách và xây dựng nền giáo dục trong nước ở rất nhiều khía cạnh. Theo rất nhiều phản ứng của cộng đồng , việc đình trệ và sự xuống dốc trong chất lượng giáo viên và chất lượng giảng dạy đang là một vấn đề vô cùng bức xúc và nhức nhối.
Số lượng môn học quá nhiều, lượng bài làm đến mức quá tải, hạn chế khả năng theo đuổi ước mơ và đam mê của học sinh. Thời gian vùi đầu học hành khiến học sinh không còn thời gian cho các mối quan hệ xã hội, thời gian cho gia đình, giải trí và phát triển thể chất. Ngoài ra không phải bất kỳ ai cũng có khả năng học tốt tất cả các môn và không phải bất kì ai cũng có khả năng tiếp thu một lượng kiến thức lớn như vậy; cho nên, có rất nhiều học sinh bị rơi vào tình cảnh khó khăn dưới áp lực quá lớn; đôi khi trở thành bệnh lí, thường thấy là stress và trầm cảm.
Chất lượng và thái độ của giáo viên cũng vô cùng đáng quan tâm. Quãng thời gian gần đây, trên các mạng xã hội, một đoạn phim ghi lại việc một giáo viên Hải Phòng đang la mắng thô lỗ nhận được rất nhiều sự chú ý. Như một giọt nước tràn ly, có rất nhiều ý kiến tiêu cực, thậm chí cay độc của cộng đồng học  sinh hướng về phía giáo viên này khiến giáo viên này phải tạm ngưng giảng dạy. 
Xin hãy khoan nói chúng tôi vô lễ hay quá khe khắt mà hãy nghĩ đến những khó khăn giáo viên đã tạo ra cho chúng tôi. Chúng tôi không thể đạt điểm cao nếu không trả tiền học thêm cho giáo viên. Chúng tôi không thể phát biểu ý kiến của mình mà bắt buộc phải tuân theo sự xếp đặt của giáo viên. Cộng đồng học sinh luôn hi vọng vào một nền giáo dục với những người đứng lớp thân thiện, công tâm và có nhiệt huyết hơn nhiều nữa. 
Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều lỗ hổng của nhà giáo dục Việt nam hiện tại. Bên cạnh đó còn có rất nhiều vấn đề cơ sở vật chất, độ sâu rộng và lợi ích của giáo trình hãy còn đó. Tôi, một lần nữa, xin đại diện giới học sinh hiện nay, nhấn mạnh rằng, chúng tôi khao khát sự đổi mới trong giáo dục và tin tưởng chúng tôi sẽ học tập tốt hơn nhiều nếu có cải cách đáng kể.

Bài thuyết trình của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn quí vị đã lắng nghe và tôi sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc của quí vị.


Performance Standards for Stage 2 Locally Assessed Languages at Background Speakers Level

	
	Ideas
	Expression
	Evaluation and Reflection

	A
	Relevance 

Responses are consistently relevant to context, purpose, audience, and topic.
Responses consistently convey the appropriate information, opinions, and ideas.

Responses successfully create the desired interest and impact, and engage the audience.
Depth of Treatment of Ideas, Opinions, and Perspectives on Contemporary Issues

Depth and breadth in the development of information, opinions, ideas, and perspectives highly relevant to the topic.
Complex ideas are elaborated in detail with in-depth, well-informed analysis of contemporary issues.

Opinions, ideas, and perspectives are qualified and justified, and information explained, using textual references highly effectively, from a range of sources.

Comprehensive and well-structured planning, preparation, and research.
	Accuracy, Appropriateness, Clarity, and Range of Expression

Highly developed and sophisticated control of language.
Idiom and/or stylistic devices (e.g. intonation and stress) are used to enhance meaning, with a highly appropriate style and register. 

Some accent/dialect may be evident; however, meaning is successfully and fluently conveyed. 

Expressive communication, using sophisticated linguistic structures and features.
Coherence in Structure and Sequence

Responses are structured, and information, opinions, ideas, and perspectives are sequenced, logically and coherently.
A range of sophisticated cohesive devices are used highly effectively.
Conventions of the text type are consistently observed.
	Use of Strategies to Initiate and Sustain Communication

Interaction on topics and issues is initiated, sustained, and spontaneous.

A variety of communication strategies are used with effect during interaction (e.g. adjusting or elaborating on opinions or ideas in response to reactions and comments of audience, seeking clarification, using appropriate pause fillers). Unpredictable elements are handled well.
	Interpretation and Evaluation of Meaning in Texts

Perceptive analysis and explanation of the content, context, purpose, and audience. Sophisticated observations and conclusions are justified with relevant examples from the text.

Information, opinions, ideas, and perspectives in texts are compared and contrasted clearly, logically, and with insight. 

Insightful evaluation of how cultures, values, and ideas are represented or expressed in texts.

Analysis of Linguistic, Cultural, and Stylistic Features

Comprehensive, clear, and critical analysis, and detailed explanation of the functions of linguistic, cultural, and stylistic features.

Consistently accurate and appropriate inferences based on linguistic, cultural, and/or stylistic features.

Reflection

Insightful reflection on own values, beliefs, ideas, and practices in relation to those represented in texts.

Thoughtful and critical reflection on how texts inform own understanding of and perspectives on contemporary issues.

	B
	Relevance

Responses are mostly relevant to context, purpose, audience, and topic.

Responses mostly convey the appropriate information, opinions, and ideas.

Responses generally create the desired interest and impact, and engage the audience.

Depth of Treatment of Ideas, Opinions, and Perspectives on Contemporary Issues

Breadth and some depth in the development of information, opinions, ideas, and perspectives relevant to the topic.

Some complex ideas are elaborated effectively, with detailed and informed analysis of contemporary issues.

Opinions, ideas, and perspectives are supported, and information explained, using textual references effectively, from different sources.

Well-structured planning, preparation, and research.
	Accuracy, Appropriateness, Clarity, and Range of Expression

Expression mostly clear and intelligible, with well-developed control of language.

Some stylistic devices are used to enhance meaning. Style and register are appropriate for purpose and audience.

Some accent/dialect may be evident; however, meaning is still conveyed. Minor interruptions to the flow of the response do not interfere with overall meaning.

Effective communication with a comprehensive range of vocabulary and syntax. 

Coherence in Structure and Sequence

Responses are coherently structured, and information, opinions, ideas, and perspectives are effectively sequenced.

Cohesive devices are used to clearly connect ideas.

Most conventions of the text type are observed.

	Use of Strategies to Initiate and Sustain Communication

Interaction on topics and issues is generally initiated and mostly sustained.

Communication strategies are generally used with effect during interaction (e.g. elaborating an opinion or idea, seeking clarification, using appropriate pause fillers).Some unpredictable elements are handled well.
	Interpretation and Evaluation of Meaning in Texts

Analysis and explanation of key content, and identification of context, purpose, and audience. Interpretations of meaning, and clear conclusions are supported with some appropriate examples from the text.

Clear connections are made between information, opinions, ideas, and perspectives in texts.

Well-considered evaluation of how cultures, values, and ideas are represented or expressed in texts.

Analysis of Linguistic, Cultural, and Stylistic Features

The functions of particular linguistic, cultural, and stylistic features in the text are clearly analysed and explained.

Generally accurate and appropriate inferences based on linguistic, cultural, and/or stylistic features.

Reflection

Some depth in reflection on own values, beliefs, ideas, and practices in relation to those expressed or represented in texts.

Some depth in reflection on how text(s) inform own understanding of and perspectives on contemporary issues.

	C
	Relevance

Responses are generally relevant to topic and purpose, with some relevance to context and audience.

Responses generally convey appropriate information, and simple opinions and ideas.

Responses create some interest and impact, and partly engage the audience. Some responses may have a rehearsed feel.

Depth of Treatment of Ideas, Opinions, and Perspectives on Contemporary Issues

Some variety in the development of information, opinions, ideas, and perspectives that are generally relevant to the topic.

Simple ideas are elaborated effectively, with generally informed analysis of contemporary issues.

Simple opinions, ideas, and perspectives are generally supported, and some information explained, using textual references from different sources. Some responses may rely on summarising or recounting research and specific sources, rather than formulating and justifying opinions.

Generally structured planning and preparation, with some appropriate research.
	Accuracy, Appropriateness, Clarity, and Range of Expression

Expression generally clear and intelligible. Appropriate linguistic structures and vocabulary are used with general control of language.

Stylistic devices used occasionally to enhance meaning. Style and register are generally appropriate for purpose and audience.

Accent/dialect influences pronunciation; however, meaning is still conveyed. Some hesitancy in responding.

Generally effective communication, with an appropriate range of vocabulary and syntax.

Coherence in Structure and Sequence

Responses are competently structured, and information, opinions, ideas, and perspectives are sequenced with some effectiveness.

Some cohesive devices are used to connect ideas.

Conventions of the text type are generally observed.
	Use of Strategies to Initiate and Sustain Communication

Interaction on topics and issues is sustained, but awaits lead from interlocutor. Occasionally lacks confidence or willingness to maintain discussion.
Some communication strategies are used with effect during interaction (e.g. seeking clarification). May be hesitant in responding to unpredictable elements.
	Interpretation and Evaluation of Meaning in Texts

Main points and ideas in texts, and context, purpose, and audience, are identified and explained. Interpretations of meaning and conclusions are supported with isolated examples from the text.

Some connections between information, opinions, ideas, and perspectives in texts are described.

Cultures, values, and ideas represented or expressed in texts are identified and described, with some evaluation.

Analysis of Linguistic, Cultural, and Stylistic Features

Some linguistic and stylistic features of the text are analysed and explained, and cultural features are identified and described.

Some accurate and appropriate inferences are made.

Reflection

Some reflection on and description of own values, beliefs, ideas, and practices in relation to those represented or expressed in text(s).

Some reflection on how text(s) inform own understanding of one or more perspectives on contemporary issues.

	D
	Relevance 

Responses partially relevant to the topic and purpose.

Responses convey some basic information, opinions, and/or ideas that may be appropriate.

Responses include one or more elements of interest that may engage the audience.

Depth of Treatment of Ideas, Opinions, and Perspectives on Contemporary Issues

Some basic treatment of opinions, information, and/or ideas, with some basic relevance to the topic.

Ideas are superficial and often repetitive.

Simple ideas are partly developed, with some description of one or more aspects of a contemporary issue. One or more examples may be used to support an opinion or idea, or to partly explain some information. Examples are generally based on one source.

Some planning and preparation, with some general reference to sources; often relies on personal experience.
	Accuracy, Appropriateness, Clarity, and Range of Expression

Control of language is not sustained.

Some basic use of style and/or register with some appropriateness.

Pronunciation occasionally interferes with meaning.

Some communication, using appropriate vocabulary and sentence structures.

Coherence in Structure and Sequence

Responses are partially structured. Information, opinions, ideas, and/or perspectives are partly sequenced, but lack coherence.

A cohesive device may be used with some effectiveness.

Some basic conventions of the text type are observed, with inconsistencies.
	Use of Strategies to Initiate and Sustain Communication

The discussion is ‘led’ by the interlocutor; responds with little variation from the lead given. Some attempt to maintain discussion; generally responds rather than interacts.

Reliance on the interlocutor to elicit simple, brief responses rather than offering opinions or ideas.
	Interpretation and Evaluation of Meaning in Texts

Some key ideas and supporting details are identified. Attempts are made to engage with the text and offer personal observations, often with minimal justification and elaboration. Partial understanding of context, purpose, and audience.

One or more connections made between information, opinions, ideas, and/or perspectives. Specific information is generally transcribed rather than interpreted.

Some aspects of cultural values, beliefs, and/or practices represented or expressed in texts are identified.

Analysis of Linguistic, Cultural, and Stylistic Features

Some formulaic linguistic features, and one or more cultural and stylistic features, are identified.

Some inferences are attempted, with partial accuracy.

Reflection

Description of some learning experiences recounted, demonstrating partial understanding of own values, beliefs, ideas, or practices in relation to those represented or expressed in text(s).

Some description of how text(s) inform own understanding of perspectives on a contemporary issue.

	E
	Relevance

Responses have limited relevance to the topic and purpose.

Responses attempt to convey some basic information with limited appropriateness.

Responses attempt to include an element of interest.

Depth of Treatment of Ideas, Opinions, and Perspectives on Contemporary Issues

Attempted treatment of simple information.

Attempted development of a simple idea, with attempted description of an aspect of a contemporary issue.

Attempted use of an example to support an idea or explain an item of information, with limited effectiveness.

Attempted planning or preparation, with some use of one source. 
	Accuracy, Appropriateness, Clarity, and Range of Expression

Limited accuracy or control of language in writing and speaking.

Limited use of appropriate style or register.

Limited communication or use of appropriate vocabulary and sentence structure.

Dialect/accent interferes with meaning.

Coherence in Structure and Sequence

Responses are disjointed.

Attempted use of one or more conventions of the text type.
	Use of Strategies to Initiate and Sustain Communication

Maintains a ‘strained’ level of communication, relies predominantly on guidance and prompting from the interlocutor.

Responses are brief using simple structures and vocabulary, with frequent pauses, and limited use of language or clarity of meaning.
	Interpretation and Evaluation of Meaning in Texts

Identifies limited relevant factual information with little exposition or elaboration.

Limited evidence of comparisons or contrasts.

Analysis of Linguistic, Cultural, and Stylistic Features

Attempted identification of one or more formulaic linguistic features, and one or more cultural or stylistic features.

Limited attempt to make any inferences, with limited accuracy.

Reflection

Elements of language learning experiences are described.

Limited description of a perspective on a contemporary issue.


Ideas


Responses are consistently relevant to context, purpose, audience and topic.





Ideas


Depth and breadth in the development of ideas, information, opinions, and perspectives are highly relevant to the topic.





Expression


Highly developed and sophisticated control of Vietnamese.





Expression


Responses are structured and information, ideas, opinions and perspectives are logically and coherently.





Expression


Conventions of text type are consistently observed





Additional Comments


This sample is illustrative of an A grade.


Ideas


Responses consistently convey the appropriate information, opinions, and ideas.


Responses successfully create the desired interest and impact, and engage the audience, for example: một vấn đề vô cùng bức xúc và nhức nhối; lượng bài làm đến mức quá tải; có rất nhiều học sinh bị rơi vào tình cảnh khó khăn; còn có rất nhiều vấn đề cơ sở vật chất.


Complex ideas are elaborated in detail with in-depth, well-informed analysis of contemporary issues.


Opinions, ideas, and perspectives are qualified and justified, and information explained, using textual references highly effectively, from a range of sources.


Comprehensive and well-structured planning, preparation, and research.


Expression


Idiom and/or stylistic devices (e.g. intonation and stress) are used to enhance meaning, with a highly appropriate style and register. 


Expressive communication, using sophisticated linguistic structures and features.


A range of sophisticated cohesive devices are used highly effectively, for example: Như một giọt nước tràn ly; Xin hãy khoan nói chúng tôi vô lễ hay quá khe khắt; 
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